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PHẦN 1

THỦ TỤC HẢI QUAN

1. XÁC ĐỊNH TRƯỚC
2. DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN
3. XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ
4. PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI, GIÁM ĐỊNH
5. XUẤT XỨ HÀNG HÓA
6. KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
7. CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

XÁC ĐỊNH TRƯỚC

TRỊ GIÁ HẢI QUAN

MÃ SỐ

XUẤT XỨ

THẨM QUYỀN: TỔNG CỤC HẢI QUAN

HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN: TỐI ĐA 3 NĂM KỂ TỪ NGÀY TCHQ KÝ

CHỈ CÓ HIỆU LỰC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MẪU HÀNG HÓA VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ

DOANH NGHIỆP KHÔNG CẦN NỘP CHỨNG TỪ NÀY TRONG HỒ SƠ HẢI QUAN

DOANH NGHIỆP NỘP ĐỦ HỒ SƠ GỬI
TỔNG CỤC HẢI QUAN

ĐIỀU 7 CHƯƠNG II THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC

1
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DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN

ĐIỀU KIỆN:

• Tuân thủ pháp luật hải quan, 
thuế

• Chấp hành tốt pháp luật kế
toán, kiểm toán

• Có hệ thống kiểm soát nội
bộ

• Kim ngạch XNK đạt mức quy
định

THẨM QUYỀN:

Tổng cục Hải quan công nhận

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN:

• Miễn kiểm tra hồ sơ, miễn kiểm tra
thực tế hàng hóa

• Được làm thủ tục hải quan bằng
TKHK chưa hoàn chỉnh

• Được ưu tiên thủ tục về thuế đối
với hàng hóa

• Ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng
hóa, kiểm tra giám sát trước

• Ưu tiên kiểm tra hàng chuyên
ngành, đưa hàng về bảo quản

ĐIỀU 42-45 
LHQ, ĐIỀU 
9-12 NĐ 08

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DN ƯU TIÊN CÓ HiỆU LỰC TRONG THỜI HẠN 3 NĂM, 
VÀ TỰ ĐỘNG GIA HẠN TIẾP 3 NĂM

4 November 2015 5

THÔNG TƯ 72/2015/TT-BTC

2

ĐIỀU 42-45 
LHQ, ĐIỀU 
9-12 NĐ 08

KIM NGẠCH
(BÌNH QUÂN TRONG 

2 NĂM)

DOANH NGHIỆP XK, NK ĐẠT 100 
TRIỆU USD/NĂM

DOANH NGHIỆP XK HÀNG 
HÓA VN ĐẠT 40 TRIỆU 
USD/NĂM

DOANH NGHIỆP XK HÀNG NÔNG SẢN, THỦY 
SẢN VN ĐẠT 30 TRIỆU USD/NĂM

ĐẠI LÝ HẢI QUAN ĐẠT 20.000 TỜ
KHAI/NĂM

4 November 2015 6

DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN2
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XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ Điều 25 TT38

KHI CƠ QUAN HẢI QUAN XÁC ĐỊNH DẤU HIỆU NGHI VẤN, SẼ:
• TỔ CHỨC THAM VẤN (30 NGÀY TỪ NGÀY ĐĂNG KÝ TỜ KHAI)
• QUYẾT ĐỊNH KTSTQ TẠI TRỤ SỞ HẢI QUAN (60 NGÀY TỪ NGÀY 

THÔNG QUAN ĐẾN NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA)
VỀ THỰC CHẤT CHỈ KHÁC NHAU VỀ HÌNH THỨC & THỜI GIAN

MỤC ĐÍCH: NHẰM CHỈ RA GIÁ GIAO DỊCH CỦA LÔ HÀNG NGHI VẤN KHÔNG ĐỦ
ĐIỀU KIỆN TÍNH THUẾ THEO GIÁ HỢP ĐỒNG, HOẶC HỒ SƠ MÂU THUẪN VỚI 
KẾT QUẢ BÁC BỎ GIÁ KHAI BÁO

KIỂM TRA GIÁ TÍNH THUẾ

4 November 2015 7

3

XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ

KIỂM TRA GIÁ TÍNH THUẾ

TRƯỜNG HỢP 1: ĐỦ CĂN CỨ BÁC BỎ
GIÁ KHAI BÁO
- TRONG 5 NGÀY: DOANH NGHIỆP ĐỒNG 
Ý KHAI BỔ SUNG THEO MỨC GIÁ THÔNG 
BÁO CỦA CQHQ
- ẤN ĐỊNH THUẾ, PHẠT VI PHẠM HÀNH 
CHÍNH

TRƯỜNG HỢP 2: GIÁ KHAI BÁO THẤP 
HƠN DMRR NHƯNG CHƯA ĐỦ CĂN 
CỨ BÁC BỎ GIÁ KHAI BÁO
- TRONG 5 NGÀY: ĐỀ NGHỊ DOANH 
NGHIỆP BỔ SUNG CHỨNG TỪ. NẾU 
DOANH NGHIỆP NỘP BỔ SUNG 
CHỨNG TỪ & ĐỀ NGHỊ THAM VẤN 
- NỘP THUẾ THEO GIÁ KHAI BÁO
GIẢI PHÓNG HÀNG.
- TRONG 30 NGÀY TIẾN HÀNH TỔ
CHỨC THAM VẤN.

- SAU 5 NGÀY DOANH NGHIỆP KHÔNG 
KHAI BỔ SUNG HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý 
BÁC BỎ GIÁ KHAI BÁO
- NỘP THUẾ THEO GIÁ KHAI BÁO, HẢI 
QUAN THÔNG QUAN HÀNG
- TỔ CHỨC KTSTQ TẠI TRỤ SỞ HẢI 
QUAN TRONG THỜI HẠN 60 NGÀY

- DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐỒNG Ý: 
THÔNG QUAN & THỰC HIỆN KTSTQ TẠI 
TRỤ SỞ HẢI QUAN TRONG 60 NGÀY

4 November 2015 8
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XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ Điều 25 TT38

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cùng hợp đồng mua bán, 
được xuất khẩu hoặc nhập khẩu theo nhiều chuyến khác 
nhau

2. Thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải quan 
không thay đổi

3. Người khai hải quan có văn bản đề nghị tham vấn một 
lần, trong đó nêu rõ cam kết sử dụng kết quả tham vấn 
cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo

Kết quả tham vấn một lần được sử dụng cho các lần xuất khẩu 
hoặc nhập khẩu tiếp theo nếu trị giá hải quan sau khi tham vấn 
phù hợp với thông tin, dữ liệu để kiểm tra, xác định trị giá hải 
quan hàng hóa đang xác định trị giá

THAM VẤN 01 LẦN
Nếu DN đáp ứng điều kiện:

4 November 2015 9

3

PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI, GIÁM ĐỊNH

TT 14 
& ĐIỀU 31 

TT38

4 November 2015 10

4

YÊU CẦU CỦA 

CHI CỤC HẢI 
QUAN

TRUNG TÂM                       
PHÂN TÍCH

CƠ QUAN GÍAM ĐINH 
CHUYÊN NGÀNH

CỤC HẢI QUAN TP.HCM 
SAO GỬI ĐẾN CÁC ĐƠN 

VỊ ĐỂ THỰC HIỆN

TỔNG CỤC HẢI QUAN CÔNG BỐ
THÔNG BÁO  KẾT QUẢ PHÂN LOẠI 
HÀNG HÓA (10 ĐẾN 20 NGÀY)

CẬP NHẬT 
MHS

KHÔNG PHÂN TÍCH ĐƯỢC

YÊU CẦU CỦA 
NGƯỜI NỘP 

THUẾ
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XUẤT XỨ HÀNG HÓA

 TẠI THỜI ĐIỂM  ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN, NGƯỜI KHAI 
HẢI QUAN PHẢI NỘP C/O (BẢN CHÍNH) CHO CƠ QUAN HẢI 
QUAN

 NẾU CHƯA CÓ C/O: NGƯỜI KHAI HẢI QUAN TÍNH THUẾ THEO 
MỨC THUẾ MFN

 TRONG THỜI GIAN QUY ĐỊNH (365 NGÀY) NẾU NGƯỜI KHAI 
HẢI QUAN CÓ C/O THÌ KHAI BÁO BỔ SUNG THEO MỨC THUẾ 
ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT, ĐƯỢC HẢI QUAN HOÀN TRẢ TIỀN THUẾ

 TRƯỜNG HỢP TẠI THỜI ĐIỂM NHẬP KHẨU NẾU LÔ HÀNG 
MIỄN KIỂM TRA (LUỒNG XANH): NGƯỜI KHAI HẢI QUAN PHẢI 

XUẤT TRÌNH C/O CHO CƠ QUAN HẢI QUAN ĐỂ KIỂM TRA TÍNH 
HỢP LỆ (NẾU THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHƯA CÓ C/O)

ĐIỀU 26TT38

4 November 2015 11

5

XUẤT XỨ HÀNG HÓA

 TRƯỜNG HỢP C/O CẤP CHO CẢ LÔ HÀNG NHƯNG CHỈ NHẬP 
KHẨU 1 PHẦN NHỎ, CƠ QUAN HẢI QUAN VẪN CHẤP NHẬN 
C/O ĐỐI VỚI PHẦN THỰC NHẬP

 TRƯỜNG HỢP C/O CẤP CHO CẢ LÔ HÀNG ÍT HƠN HÀNG 
NHẬP KHẨU THÌ CHẤP NHẬN C/O ĐỐI VỚI PHẦN THỰC NHẬP

 C/O CÓ HIỆN TƯỢNG TẨY XÓA, CẠO SỬA: C/O KHÔNG HỢP 
LỆ

 THỜI GIAN XÁC MINH C/O: 150 NGÀY KỂ TỪ THỜI ĐIỂM NGƯỜI 
KHAI HẢI QUAN NỘP C/O

4 November 2015 12

5

ĐIỀU 26TT38
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XUẤT XỨ HÀNG HÓA

4 November 2015 13

5

ĐIỀU 26TT38

1

4
3

2
LỖI IN 

TRÊN C/O
NGƯỜI CẤP C/O KÝ 
TÊN NHƯNG QUÊN 

ĐÓNG DẤU

NHẦM LẪN, 
NGƯỜI CẤP C/O 
KÝ SỬA CHỮA & 

ĐÓNG DẤU KHÁC BIỆT VỀ HS GIỮA QUỐC GIA XK & QUỐC 
GIA NK (KHÔNG LÀM MẤT ĐI TÍNH CHẤT CỦA 

HÀNG HÓA)

NHỮNG LỖI ĐƯỢC XEM LÀ SAI SÓT 
NHỎ

XUẤT XỨ HÀNG HÓA

4 November 2015 14

5

ĐIỀU 26TT38

1

5

4

3

2

LỖI CHÍNH TẢ
HOẶC LỖI ĐÁNH 

MÁY

KHÁC BIỆT KHỔ
GIẤY C/O SO VỚI 

KHỔ A 4

KÍCH CỠ PHẦN 
ĐÁNH DẤU TẠI Ô 

13 (ĐÁNH MÁY 
HOẶC VIẾT TAY) 

DẤU X HOẶC DẤU 
V

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI 
CẤPC/O CÓ KHÁC BIỆT 

NHỎ SO VỚI MẪU CHỮ
KÝ DO TCHQ CUNG CẤPĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG 

CỦA C/O VÀ BỘ CHỨNG 
TỪ

NHỮNG LỖI ĐƯỢC XEM LÀ SAI SÓT 
NHỎ
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XUẤT XỨ HÀNG HÓA

 THÔNG TƯ 28/2015/TT-BCT (20/8/2015) Quy định thí điểm tự
chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa
Asean

 Các quốc gia áp dụng: Laos, Philippines, Indonesia, Thailand, 
Vietnam

 Thương nhân tự khai báo xuất xứ hàng hóa XK trên hóa đơn thương
mại thay cho C/O mẫu D

 Thương nhân được Bộ Công thương lựa chọn

4 November 2015 15

5

Thông tư
28/2015/TT-

BCT

XUẤT XỨ HÀNG HÓA

 Tiêu chí thương nhân:

1. Là nhà sản xuất đồng thời là nhà xuất khẩu hàng hóa do chính
thương nhân sản xuất

2. Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 02 (hai) năm gần nhất tính
đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký

3. Kim ngạch xuất khẩu đi ASEAN được cấp C/O mẫu D năm trước liền
kề đạt tối thiểu 10 triệu USD

4. Có cán bộ được đào tạo, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ về
xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào tạo được Bộ Công Thương chỉ định
cấp

Hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 28/2015/TT-BCT

4 November 2015 16

5

Thông tư
28/2015/TT-

BCT
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KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Kiểm tra hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và
các chứng từ khác có liên quan; kiểm tra thực tế hàng
hóa sau khi hàng hóa đã thông quan

Mục đích: nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực nội
dung các chứng từ, hồ sơ mà NKHQ đã khai, nộp, xuất
trình với CQHQ; đánh giá việc tuân thủ pháp luật hải
quan và các quy định khác của pháp luật liên quan đến
quản lý XK, NK của NKHQ

ĐIỀU 77-82 LHQ, 
ĐiỀU 97-100 NĐ 08, 
ĐIỀU 141-145 TT38

4 November 2015 17

6

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
ĐIỀU 77-82 LHQ, 

ĐiỀU 97-100 NĐ 08, 
ĐIỀU 141-145 TT38

THỜI HẠN KIỂM TRA

A. TRONG 60 NGÀY (THÔNG QUAN)/TỐI ĐA 5 NGÀY LÀM ViỆC
B. TỪ NGÀY 61 ĐẾN 5 NĂM (ĐĂNG KÝ TKHQ)/TỐI ĐA 10 NGÀY LÀM VIỆC+GIA HẠN 10 NGÀY

11 22 33

KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU 
VI PHẠM HOẶC QUY ĐỊNH KHÁC 

CỦA PHÁP LUẬT

KIỂM TRA TRÊN CƠ SỞ
ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC

QUẢN LÝ RỦI RO

KIỂM TRA TÍNH TUÂN THỦ
PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

* TỔNG CỤC TRƯỞNG TCHQ

* CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
* CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

* CỤC TRƯỞNG CỤC HQ

* CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC HQ

TRỤ SỞ HẢI QUAN TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

THẨM QUYỀN

4 November 2015 18

6



11/4/2015

10

CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
ĐIỀU 7-8 

NĐ 08

1. NKHQ khai thông tin, nộp chứng từ điện tử để 
thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính
liên quan

2. Các cơ quan 
nhà nước tiếp 
nhận và xử lý 
thông tin của 
NKHQ; phản hồi 
kết quả xử lý cho 
NKHQ; trao đổi 
thông tin và kết 
quả xử lý thông tin 
khai thủ tục hành 
chính giữa các 
CQNN với nhau

3. NKHQ 
tiếp nhận 
kết quả 
xử lý từ 
các 
CQNN

4. CQHQ căn cứ kết quả xử lý của các CQNN để ra quyết định thông 
quan hàng hóa và phản hồi kết quả cho NKHQ

4 November 2015 19

7

CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

4 November 2015 20

7

http://www.vnsw.gov.vn



11/4/2015

11

CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

4 November 2015 21

7

http://www.vnsw.gov.vn

1. BỘ CÔNG THƯƠNG
2. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
3. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
4. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
5. BỘ QUỐC PHÒNG
6. BỘ TÀI CHÍNH
7. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
8. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
9. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
10. BỘ Y TẾ

CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

4 November 2015 22

7

http://www.vnsw.gov.vn

1. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận 
chuyển nội địa - Bộ NN & PTNT

2. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 
xe cơ giới

3. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 
xe mô tô, xe gắn máy, động cơ và xe đạp điện

4. Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 
máy chuyên dùng và xe chở người bốn bánh

5. Khai báo Thủ tục đăng ký cấp phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng 
vô tuyến điện

6. Khai báo thủ tục đăng ký xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi NK
7. Khai báo thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy và động cơ nhập khẩu
8. Khai báo thủ tục tàu biển nhập cảnh/xuất cảnh/quá cảnh
9. Đăng ký nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
10.Đăng ký nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn
11.Thủ tục Đăng ký Cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi (C/O)



11/4/2015

12

PHẦN 2

THUẾ XK, THUẾ NK VÀ QL THUẾ

1. QUY ĐỊNH VỀ TÍNH THUẾ

2. QUY ĐỊNH VỀ NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

3. MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG 
THU THUẾ

4 November 2015 23

QUY ĐỊNH VỀ TÍNH THUẾ

1. THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ

2. TỶ GIÁ TÍNH THUẾ

3. CĂN CỨ, PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

1

4 November 2015 24
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 LÀ NGÀY ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN

 THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU ĐƯỢC TÍNH THEO 
MỨC THUẾ, TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ VÀ TỶ GIÁ TÍNH THUẾ TẠI 
THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ

 TRƯỜNG HỢP KHAI GIẤY, NẾU TỶ GIÁ KHAI BÁO KHÁC TỶ
GIÁ ÁP DỤNG TẠI THỜI ĐiỂM ĐĂNG KÝ TỜ KHAI THÌ PHẢI 
TÍNH LẠI SỐ THUẾ PHẢI NỘP

THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ1
Điều 35 TT38

4 November 2015 25

 TỔNG CỤC HẢI QUAN CẬP NHẬT TỶ GIÁ VÀO HỆ THỐNG 
DỮ LIỆU HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VNACCS ĐỂ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ 
TÍNH THUẾ

 TỶ GIÁ CẬP NHẬT LÀ TỶ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM (VIETCOMBANK) TỪ TRANG 
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT 
NAM CÔNG BỐ

 THỜI GIAN CẬP NHẬT: 1 LẦN/TUẦN

TỶ GIÁ TÍNH THUẾ2
Điều 35 TT38
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 HÀNG HÓA ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THEO TỶ LỆ %

 HÀNG HÓA ÁP DỤNG THUẾ TUYỆT ĐỐI, THUẾ HỖN 
HỢP

 THUẾ TỰ VỆ, THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, THUẾ 
CHỐNG TRỢ CẤP

CĂN CỨ, PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ3

Điều 37-40 
TT38

4 November 2015 27

QUY ĐỊNH VỀ NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

1. BẢO LÃNH THUẾ

2. CHẬM NỘP TIỀN THUẾ

3. THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, 
TIỀN PHẠT 

4. XỬ LÝ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT NỘP 
THỪA

5. GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN 
PHẠT

2

4 November 2015 28



11/4/2015

15

 Bảo lãnh riêng: áp dụng cho 1 tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu

 Bảo lãnh chung: là việc tổ chức tín dụng hoạt động theo quy định 
của Luật các tổ chức tín dụng cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho 02 tờ khai hải quan hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu trở lên tại một hoặc nhiều Chi cục Hải quan. Bảo 
lãnh chung được trừ lùi, được khôi phục mức bảo lãnh tương ứng 
với số tiền thuế đã nộp. 

 Quá thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế không nộp thì Tổ chức
bảo lãnh nộp thuế và nộp chậm thuế thay người nộp thuế theo Luật
Quản lý Thuế

 Thư bảo lãnh phải đúng mẫu số 05/TBLR/TXNK

 Điều kiện được áp dụng bảo lãnh: doanh nghiệp hoạt động đủ 365 
ngày, không vi phạm pháp luật hải quan từ 2 lần trở lên, không nằm
trong danh sách gian lận, buôn lậu

BẢO LÃNH NỘP THUẾ1 Điều 43 TT38

4 November 2015 29

CHẬM NỘP TIỀN THUẾ2

1. Nguyên liệu, vật tư nhập SXXK xuất trả

2. Tiền thuế nộp bổ sung sau khi có kểt
quả giám định, phân tích, phân loại

3. Hàng hóa được thanh toán bằng nguồn
vốn ngân sách (bao gồm cả hàng NK 
phục vụ trực tiếp an ninh quốc phòng)

TÍNH 
CHẬM NỘP

MỨC
CHẬM NỘP

• 0,05%/ NGÀY TRÊN TỔNG SỐ TiỀN THUẾ CHẬM NỘP (KỂ
CẢ TiỀN THUẾ THIẾU PHÁT SINH QUA THANH TRA, KiỂM
TRA, TỰ PHÁT HiỆN

• NGÀY CHẬM NỘP LÀ NGÀY TiẾP SAU NGÀY CUỐI CÙNG 
CỦA THỜI HẠN NỘP THUẾ, THỜI HẠN GIA HẠN NỘP 
THUẾ… ĐẾN NGÀY LiỀN KỀ TRƯỚC NGÀY NGƯỜI NỘP 
THUẾ HOẶC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THU TiỀN THUẾ, TỔ
CHỨC BẢO LÃNH NỘP SỐ TiỀN THUẾ CHẬM VÀO NGÂN 
SÁCH NHÀ NƯỚC

X

4 November 2015 30
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THỨ TỰ THANH TOÁN:

THANH TOÁN TIỀN THUẾ, CHẬM NỘP, PHẠT3

Điều 47 TT38, 
khoản 12 Luật 
QLT bổ sung 

2012

1. Tiền thuế nợ quá hạn

2. Tiền chậm nộp

3. Tiền thuế nợ quá hạn

4. Tiền chậm nộp

5. Tiền thuế phát sinh

6. Tiền phạt

Thuộc đối tượng áp dụng các 
biện pháp cưỡng chế

Chưa thuộc đối tượng áp dụng 
các biện pháp cưỡng chế

4 November 2015 31

XỬ LÝ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT NỘP THỪA4

Điều 49 TT38

1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phạt phải nộp

2. Cơ quan Hải quan sẽ hoàn thuế tất cả các loại thuế
nộp thừa:

 Thuế XNK

 Thuế GTGT (kể cả hàng đã nhập khẩu nhưng phải
xuất trả và ngược lại; hàng SX - XK đã nộp và đã XK 
sản phẩm)

 Thuế TT ĐB

 Thuế BVMT, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá
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GIA HẠN NỘP TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT5

Điều 135 TT38

CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ THỜI GIAN GIA HẠN
a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản 

xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất 
ngờ (2 năm)

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh 
doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh 
(1 năm)

c) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường 
hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng 
hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 
ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo 
dài thời gian giao hàng (2 năm)

d) Các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác (1 năm)

4 November 2015 33

MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ, HOÀN THUẾ, 
KHÔNG THU THUẾ

1. MIỄN THUẾ

2. XÉT MIỄN THUẾ

3. HOÀN THUẾ

4. KHÔNG THU THUẾ

3
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MIỄN THUẾ1

Điều 103 -
106 TT38

1. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THUẾ (22 trường hợp)

 Bổ sung nội dung về miễn thuế đối với máy móc, thiết bị
tạm nhập - tái xuất phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu phát
triển sản phẩm

 Bổ sung hướng dẫn thủ tục miễn thuế xuất khẩu, nhập
khẩu theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của
Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

 Sửa đổi thủ tục giải quyết miễn thuế đối với hàng hóa
nhập khẩu theo ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ: từ xét miễn thuế
chuyển sang thủ tục miễn thuế, nhưng phải đăng ký danh
mục miễn thuế trước khi nhập khẩu, hồ sơ có thêm văn
bản xác nhận phạm vi, hàng hóa miễn thuế theo Điều ước
quốc tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

4 November 2015 35

MIỄN THUẾ1

Điều 106 
TT38

2. BÁO CÁO, KIỂM TRA SỬ DỤNG HÀNG MIỄN THUẾ

Quy định cụ thể thời điểm nộp, nội dung báo cáo của người
nộp thuế và trách nhiệm kiểm tra của CQHQ

Thời điểm nộp báo cáo: chậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày
kết thúc năm tài chính

Nội dung báo cáo:

• Số lượng hàng hóa NK đã sử dụng vào mục đích miễn
thuế;

• Số lượng hàng hóa NK đã sử dụng vào mục đích khác

• Số lượng hàng hóa NK còn tồn kho, chưa sử dụng

• Việc hạch toán tài sản cố định
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XÉT MIỄN THUẾ2

Điều 107 
TT38

1. CÁC TRƯỜNG HỢP:
Bổ sung quy định về xét miễn thuế, xét giảm thuế đối với
nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia
công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do
nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn
bất ngờ trên cơ sở nội dung Thông tư 237/2009/TT-BTC
hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với
nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công,
sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do
nguyên nhân khách quan

4 November 2015 37

XÉT MIỄN THUẾ

Điều 110 
TT38

2. THẨM QUYỀN:
BỘ TÀI CHÍNH: Hàng quà biếu, quà tặng có trị giá vượt định
mức quy định tại khoản 4 Điều 107 TT38
TỔNG CỤC HẢI QUAN: Hàng NK phục vụ mục đích an ninh,
quốc phòng
CỤC HẢI QUAN:
• Hàng hóa chuyên dùng phục vụ nghiên cứu khoa học, 

giáo dục đào tạo
• Hàng hóa là nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo

hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại
CHI CỤC HẢI QUAN: Hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng
mẫu nằm trong định mức miễn thuế theo quy định của Thủ
tướng Chính phủ.

4 November 2015 38
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HOÀN THUẾ3

Điều 110 
TT38

1. CÁC TRƯỜNG HỢP:

4 November 2015 39

NHẬP KHẨU VÀO 

VIỆT NAM

HÀNG NK XUẤT TRẢ LẠI NGƯỜI 
BÁN, SANG NƯỚC THỨ 3 HOẶC 
XUẤT VÀO KHU PHI THUẾ QUAN; 
HÀNG XK TRẢ LẠI

HÀNG HÓA SẢN XUẤT 
XUẤT KHẨU

THUỘC ĐỐI TƯỢNG 
MIỄN THUẾ, HOÀN THUẾ

ĐÃ NỘP THUẾ NHƯNG 
THỰC TẾ KHÔNG XUẤT 
KHẨU, NHẬP KHẨU HOẶC 
XK, NK ÍT HƠN, KHÔNG 
CÓ NGƯỜI NHẬN

HÀNG HÓA VI PHẠM BỊ TỊCH 
THU HOẶC BỊ TIÊU HỦY

TẠM NHẬP – TÁI XUẤT

ĐÃ NỘP                        HOÀN THUẾ
CHƯA NỘP                         KHÔNG THU THUẾ

KHÔNG TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI VIỆT NAM

14

HOÀN THUẾ

Điều 110 
TT38

2. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ:

• Người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ hoàn
thuế đối với các trường hợp đã nộp đủ các loại thuế

• Bỏ thời hạn 365 ngày
 Bán sản phẩm cho DN khác để trực tiếp SX, GC HH XK

và đã XK SP ra nước ngoài;
 Hàng hóa đã XK nhưng phải NK trở lại
 Hàng hóa NK nhưng phải xuất trả lại chủ hàng nước ngoài

hoặc TX sang nước thứ ba hoặc TX vào khu PTQ

4 November 2015 40

3



11/4/2015

21

HOÀN THUẾ

Điều 110 
TT38

3. HỒ SƠ HOÀN THUẾ

Lược bỏ nhiều giấy tờ, tài liệu để phù hợp với chủ trương
cải cách thủ tục hành chính. Về cơ bản hồ sơ hoàn thuế
gồm:

• Công văn đề nghị hoàn trong đó nêu rõ:

 Số TKHQ hàng hóa XK, NK đề nghị hoàn thuế; tên hàng, 
số thứ tự dòng hàng, số lượng hàng hóa trên TKHQ (đối 
với trường hợp đề nghị hoàn thuế một phần của TKHQ)

 Số tiền thuế XK, NK đã nộp; số tiền thuế XK, NK yêu cầu 
hoàn

• Ngoài ra tùy từng trường hợp đặc thù doanh nghiệp phải
nộp chứng từ liên quan

4 November 2015 41

3

HOÀN THUẾ

Điều 110 
TT38

4. CHỨNG TỪ THANH TOÁN

• Hồ sơ hoàn thuế không yêu cầu người nộp thuế nộp
chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

• Tuy nhiên, nếu không có chứng từ thanh toán trong hồ sơ
hoàn thuế thì hồ sơ hoàn thuế thuộc diện KIỂM TRA 
TRƯỚC – HOÀN THUẾ SAU

4 November 2015 42
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KHÔNG THU THUẾ4

Điều 129 
TT38

1. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ:

• Đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu: 
ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính của doanh
nghiệp. Người nộp thuế tự quyết định nộp cùng với báo
cáo quyết toán hoặc nộp nhiều lần.

• Đối với các trường hợp khác: 60 ngày kể từ ngày đăng ký
tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cuối cùng.

4 November 2015 43

KHÔNG THU THUẾ

Điều 110 
TT38

2. HỒ SƠ KHÔNG THU THUẾ:

• Như hồ sơ hoàn thuế (trừ trường hợp hàng hóa xuất khẩu 
có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ 
nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng không phải nộp 
thuế xuất khẩu; thực hiện theo khoản 3 Điều 128 TT38)
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PHẦN 3

CHÍNH SÁCH

QUẢN LÝ HÀNG HÓA XK, NK

1. KiỂM DỊCH THỰC VẬT 

2. QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LiỆU

3. NHẬP KHẨU THÉP

4 November 2015 45

 LUẬT BẢO VỆ VÀ KiỂM DỊCH THỰC VẬT 41/2013/QH13

 THÔNG TƯ 30/2014/TT-BNNPTNT (05/9/2014)

 Công văn 1950/BVTV-KD ngày 29/9/2015 (thay thế công văn
157/BVTV-KD ngày 27/1/2015), công văn 8960/TCHQ-VP 
(01/10/2015)

THỰC VẬT NHẬP KHẨU:

 DN nộp Giấy đăng ký kiểm dịch khi làm thủ tục hải quan

 Hàng hóa chỉ thông quan khi DN nộp bản chính Giấy chứng
nhận kiểm dịch cho cơ quan hải quan

 Không cho NK cây mang theo đất dưới mọi hình thức, trừ
trường hợp Bộ trưởng Bộ NNPTNT đồng ý bằng văn bản
(Cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật
nhập khẩu và thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải
quan)

KIỂM DỊCH THỰC VẬT1
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THỰC VẬT XUẤT KHẨU:

 DN đăng ký với cơ quan kiểm dịch thực vật để thực hiện
kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch

 Cơ quan hải quan không yêu cầu DN nộp Giấy chứng nhận
kiểm dịch trong bộ hồ sơ xuất khẩu

PHỐI HỢP GIÁM SÁT

 Đối với lô hàng kiểm dịch cần giám sát chặt chẽ, cơ quan
kiểm dịch phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải
quan để cùng nhau phối hợp giám sát, đặc biệt là các lô
hàng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật phải thực hiện
các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật

KIỂM DỊCH THỰC VẬT1

4 November 2015 47

KIỂM DỊCH DĂM GỖ XUẤT KHẨU:

Công văn 1081/BVTV-KD ngày 17/6/2015:

 Theo điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT 
thì dăm gỗ, giường, tủ, bàn ghế, đồ thủ công mỹ nghệ là
sản phẩm của cây được sản xuất từ thân, cành cây gỗ nên
là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

 Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tế thì dăm gỗ và giường, tủ, 
bàn ghế, đồ thủ công mỹ nghệ đã qua các công đoạn sản
xuất như: băm hoặc ngâm, tẩm, sấy, đánh bóng, sơn…, về
cơ bản đã loại trừ được nguy cơ mang theo sinh vật gây hại
nên sẽ không bắt buộc phải kiểm dịch khi xuất khẩu

KIỂM DỊCH THỰC VẬT1
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KIỂM DỊCH TƠ TẰM THÔ NHẬP KHẨU:

 Công văn 1081/BVTV-KD ngày 17/6/2015

 Theo Quyết định số 2515/QĐ-BNNPTNT ngày 29/6/2015 về
việc ban hành Bảng mã số HS của Danh mục vật thể thuộc
diện kiểm dịch thực vật của VN thì tơ tằm thô có mã số
5002.00.00 là vật thể KDTV

 Tuy nhiên, qua thực tế thì tơ tằm thô (chưa se) đã qua các
công đoạn sản xuất, xử lý, về cơ bản loại trừ được nguy cơ
mang theo sinh vật gây hại. Vì vậy, Chi cục đã báo cáo Bộ. 
Trong khi chờ giải quyết thì tạm dừng thủ tục đối với tơ
tằm thô nhập, xuất khẩu (khi xuất khẩu, nếu khách hàng
yêu cầu thì chi cục vẫn tiến hành thủ tục KDTV và cấp giấy
chứng nhận)

KIỂM DỊCH THỰC VẬT1
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KIỂM DỊCH THỰC VẬT HÀNG HÓA MUA BÁN GiỮA DNCX VỚI 
DN NỘI ĐỊA:

 Công văn 1672/BVTV-KD ngày 20/8/2015

 Hoạt động mua bán vật thể thuộc diện KDTV của các DN nội
địa với DN trong khu chế xuất, khu công nghiệp (xuất/nhập
khẩu tại chỗ) không phải làm thủ tục KDTV

KIỂM DỊCH THỰC VẬT1
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 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (23/6/2014)

 NGHỊ ĐỊNH 38/2015/NĐ-CP (24/4/2015)

 Công văn 1820/TCMT-KSON ngày 27/8/2015

QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU2
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1. Phạm vi điều chỉnh:
 Quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước 
thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi 
trường trong nhập khẩu phế liệu

 Không quy định về quản lý chất thải phóng xạ, tiếng ồn, độ rung, ánh 
sáng, bức xạ

 Việc thu gom, vận chuyển chất thải từ khu phi thuế quan, khu chế 
xuất, DNCX vào nội địa được thực hiện thống nhất như đối với chất 
thải ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, DNCX; không áp dụng 
quy định tại Chương VIII Nghị định đối với phế liệu từ khu phi thuế 
quan, khu chế xuất và DNCX

QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU2
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2. Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến 
chất thải và phế liệu nhập khẩu trên lãnh thổ Nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải 
đảo, vùng biển và vùng trời

QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU2
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3. Đối tượng được phép nhập khẩu phế liệu từ nước 
ngoài vào Việt Nam

 Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu 
làm nguyên liệu sản xuất

 Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, 
cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản 
xuất

QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU2
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4. Điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu

4.1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu 
sản xuất phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu

b) Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu 
cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định

c) Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý 
tạp chất đi kèm thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù 
hợp để xử lý

d) Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này;

e) Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường 
hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường

QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU2
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4. Điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu

2. Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phải đáp ứng các 
điều kiện sau:

a) Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá nhân sử dụng 
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã đáp ứng đúng các 
quy định

b) Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định (từ 10-20% tổng
trị giá lô hàng theo số lượng NK, trước khi tiến hành thủ tục thông 
quan phế liệu nhập khẩu ít nhất 15 ngày làm việc., tại Quỹ Bảo vệ 
môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại)

c) Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường 
hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 
trường

d) Không được phép lưu giữ phế liệu nhập khẩu trong trường hợp 
không có kho bãi đảm bảo các điều kiện quy định

QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU2
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 THÔNG TƯ 12/2015/TT-BCT (12/6/2015) QUY ĐỊNH ViỆC ÁP 
DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI 
MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP

NHẬP KHẨU THÉP3
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 NHÓM HÀNG SẮT THÉP BỊ ĐIỀU CHỈNH: 7207, 7209, 7210, 
7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7219, 7220, 7224, 7227, 7228, 
7229, 7306

 ĐỐI TƯỢNG BỊ LOẠI TRỪ:

a) Hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, 
quá cảnh

b) Hàng nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

NHẬP KHẨU THÉP3
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PHẦN 4

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC
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Trang web:

- Bộ Tài chính : mof.gov.vn

- Tổng cục HQ : customs.gov.vn

- HQ TP.HCM : haiquan.hochiminhcity.gov.vn

- HQ Đồng Nai : dncustoms.gov.vn

Cá nhân:

Nguyễn Thanh Long

Phòng Giám sát quản lý về Hải quan

ĐT: 38 290095 (CQ) - 0903 620399 

Email: longecus@gmail.com

THÔNG TIN CẦN BiẾT
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Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả
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